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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 12/6/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4522
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Quảng thuận, Ba đồn

	2 
	4523
	Hoàng văn Chiến
	Quảng Phúc, Ba đồn

	3 
	4524
	Phạm Hiếu quân
	Quảng Thuận, Ba đồn

	4 
	4526
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Quảng Thuận, Ba đồn

	5 
	4527
	Nguyễn thị Thủy Tiên
	Phú Hải, Đồng Hới

	6 
	4532
	Nguyễn Quốc Huy
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	7 
	4540
	Phan Thị Nhi
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	8 
	4543
	Nguyễn Ngọc Tiến
	Quảng Phúc, Ba đồn

	9 
	4545
	Đinh Xuân Hải
	Hải Trạch, Bố Trạch

	10 
	4548
	Đoàn Thị Lan
	Quảng thọ, Ba đồn

	11 
	4549
	Nguyễn Văn Dương
	Thanh hóa, Tuyên Hóa

	12 
	4550
	Phạm Văn Hành
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	13 
	4553
	Nguyễn Ngọc Giảng
	Trung Trạch, Bố Trạch

	14 
	4557
	Mai Văn Lợi
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	15 
	4560
	Huỳnh Đình Hiền
	Thanh Thủy, Lệ Thủy

	16 
	4561
	Phạm đình Hậu
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	17 
	4562
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Hải Đình, Đồng Hới

	18 
	4564
	Trần Văn Nghiệp
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	19 
	4570
	Hồ Đoàn Lan Chi
	Đức Trạch, bố trạch

	20 
	4572
	Võ Văn Quang
	Mai hóa, Tuyên Hóa

	21 
	4573
	Cao Thị Hoa
	Quảng Phong, Ba Đồn

	22 
	4574
	Phạm Thị Hoài Thương
	Quảng Phong, Ba Đồn

	23 
	4575
	Nguyễn Văn Bình
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	24 
	4576
	Nguyễn văn Việt
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	25 
	4582
	Nguyễn Thị Kiều Bông
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	26 
	4586
	Trần thị Duyên
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	27 
	4589
	Trương Thị huyền Trang
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	28 
	4590
	Nguyễn thị Bông
	Nhân Trạch, Bố Trạch


